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Số Tên địa điểm Địa chỉ
Số điện
thoại 
(079)

Loại lánh nạn khẩn cấp chỉ định
Sạt lở

đất
Thuỷ

triều cao
Động
đất Tsunami Hoả hoạn

quy mô lớnLũ lụt

Trường tiểu học Mega Shikama-ku, Mega 786-3 245-1120
Trường THPT Shikama Shikama-ku, Mega 672 245-1121

Trường tiểu học Mikunino Mikunino-cho, Gochaku 1049-3 252-3696
Nhà văn hoá Mikunino Mikunino-cho, Gochaku 1142-8 253-1876
Trường tiểu học Shigo Shigo-cho, Sakamoto 227 252-3636

Nhà văn hoá Mega Shikama-ku, Mega 170-6
Bãi đất Hamate khu vực Mega Shikama-ku, Mega 

Công viên kênh nước Nanjo, Tsukuda-cho, Sanjo-cho
1-2chome, Shoda hoka

Công viên tổng hợp Takahama Shikama-ku, Anase-ueki 
1133 Hoka

Cầu lớn Ichikawa Hamate
(Địa điểm lánh nạn sóng thần)

Shikama-ku Nakajima đến 
Shikama-ku Mega

245-6846
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Trường trung học cơ sở Shigo Shigo-cho, Sakamoto 345-2 252-1497
Nhà văn hoá Shigo Shigo-cho, Sakamoto 258-1 252-1424
Hội quán giao lưu Minonosato Shigo-cho, Mino 964-5 252-6659

Trung tâm tài sản văn hoá ngầm Shigo-cho, Sakamoto 414-1

Bãi đất Higashi Abo (1) Shigo-cho, Higashi Abo Chisaki 
(ngạn trái sông Ichikawa)

252-3950

Trường tiểu học Bessho Bessho-cho, Bessho 673 252-0849
Trường trung học cơ sở Higashi Bessho-cho, Bessho 5-30-2 252-6210
Trường THPT Himeji Bessho Bessho-cho, Kitajuku 303 253-0755
Nhà văn hoá Bessho Bessho-cho, Bessho 1717-4 253-0696

Trường hỗ trợ đặc biệt Himeji, 
Nhà thể thao Shigo-cho, Higashi Abo 476-1 285-3765

Trường tiểu học Oshio Oshio-cho, Shiosaki 2-19 254-0547

Trường trung học cơ sở Omato Oshio-cho, 2213-2 254-5230

Trung tâm thị dân Omato Oshio-cho, 2211-5 254-5461

Nhà văn hoá Oshio Oshio-cho, Shiosaki 1-39 254-3178

Trường tiểu học Matogata Matogata-cho, Matogata 1619 254-0127

Nhà văn hoa Matogata Matogata-cho, Matogata 1358-4

Công viên Matogata Kita Matogata-cho, Matogata 305-1 Hoka

Quốc lộ 250, Đèo Ya-ie (Địa điểm lánh nạn sóng thần) Matogata-cho, Matogata đến Ya-ie

Đội Phòng cháy chữa cháy Shikama,Trạm Omato, 
(Toà nhà lánh nạn sóng thần) Matogata-cho, Matogata 1804-4

254-3293

Trường mẫu giáo Shirahama Shirahama-cho, Ko 842-2 245-0077

Trường tiểu học Shirahama Shirahama-cho, Ko 458 245-4521

Trường trung học cơ sở Nada Shirahama-cho, Kanda 1-33 245-0226

Trung tâm thị dân Nada Shirahama-cho, Hei 434 246-0852

Nhà văn hoá Shirahama Shirahama-cho, Ko 350-7

Sân vận động Shirahama Shirahama-cho, Hei 577

Sân vận động Nadahama Shirahama-cho, Aza Nadahama

Bãi đất Nadahama Shirahama-cho, 8 Hoka

Công viên Shirahama Nishiyama Shirahama-cho, 1355

Bãi đất Hamate khu vực Shirahama Shirahama-cho, Ko 912-1 Hoka

Cầu Usazaki Kosen (Điểm lánh nạn sóng thần) Shirahama-cho, Usazaki Naka

Đường đi bộ xanh Nada Minami Shirahama-cho, Usazaki Naka 3-120 Hoka

Công viên Usazaki Shirahama-cho, Usazaki Naka 2-666

246-4499

Trường tiểu học Yagi Ya-ie 24-2 245-0849

Trường tiểu học Itohiki Higashiyama 114-1

Tsugu 156-1

245-0941

Nhà văn hoá Itohiki

Bãi đất Kaneda Kaneda 386-4 (ngạn trái sông Ichikawa)

245-0049

Nhà văn hoá Yagi Kiba 1441-32 245-0600
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Bản đồ Điểm Lánh nạn Khẩn cấp Chỉ định (Xung quanh khu vực Nada)Bản đồ Điểm Lánh nạn Khẩn cấp Chỉ định (Xung quanh khu vực Nada)
Chính quyền có quy định “Điểm lánh nạn khẩn cấp chỉ định” theo 
từng thể loại thiên tai nên mọi người hãy lánh nạn tại điểm chỉ 
định theo từng thể loại thiên tai.

Chính quyền có quy định “Điểm lánh nạn khẩn cấp chỉ định” theo 
từng thể loại thiên tai nên mọi người hãy lánh nạn tại điểm chỉ 
định theo từng thể loại thiên tai.
“Điểm lánh nạn khẩn cấp chỉ định” là nơi để mọi người lẩn tránh khi nguy hiểm cận kề. 
Những điểm này được chỉ định theo từng thể toại thiên tai như lũ lụt, sạt lở đất, thuỷ triều 
cao, động đất, sóng thần, hoặc hoả hoạn lớn.

(1) Mặc dù được phân bổ theo khu vực nhưng mọi người nên thường xuyên tính toán xem địa 
điểm lánh nạn khẩn cấp nào là dễ tiếp cận nhất.

(2) Ý nghĩa của các ký hiệu theo từng thể loại thiên tai của Điểm lánh nạn khẩn cấp chỉ định.
 “”: phù hợp; “”: không phù hợp
 Đối với trường hợp “lũ lụt”, “thuỷ triều cao”: (△: Có thể tầng 1 của toà nhà không sử dụng 

được)
* Lũ lụt là khi nước lũ dâng tràn từ những con sông chính như sông Ichikawa.
 Đối với trường hợp “khi sạt lở đất”: (△3 : lánh nạn ở những nơi cao trên 3 tầng nhà và cách 

xa nơi sạt lở; △体 : Chỉ có thể sử dụng nhà thể thao)
* “Sạt lở đất” là khi có thông tin cảnh báo sạt lở đất.

(3) Phần mầu xanh ở trên là điểm lánh nạn quy mô lớn dành cho những khu vực màu xanh 
tương ứng như trong bản đồ.

Phụ trách:
Phát hành:

Phòng quản lý nguy cơ, Thành phố Himeji   TEL:079-221-2200
Tháng 6 năm 2015

 


